
Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1062 Phạm Minh Anh 06/07/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nữ Kinh 9A1 THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 - An Biên 0.00
2 Casio Toán 9 1072 Lê Đình Bảo 21/10/2002 Đăk Mil - Đăk Nông Nam Kinh 9A THCS Nam Thái A - An Biên 7.00
3 Casio Toán 9 1085 Võ Thị Thúy Duy 16/11/2002 An Biên - Kiên Giang Nữ Kinh 9A 1 THCS Đông Yên - An Biên 3.00
4 Casio Toán 9 1097 Nguyễn Huy Hoàng 20/03/2002 An Biên - Kiên Giang Nam Kinh 9A1 THCS Thị Trấn Thứ Ba 1 - An Biên 9.00
5 Casio Toán 9 1107 Nguyễn Quốc Hùng 17/06/2002 An Biên - Kiên Giang Nam Kinh 9A1 THCS Hưng Yên - An Biên 5.50
6 Casio Toán 9 1121 Danh Thanh Nhàn 02/02/2002 An Biên - Kiên Giang Nam Kinh 9B THCS Nam Thái - An Biên 26.00 Nhì

7 Casio Toán 9 1131 Nguyễn Phú Nhuận 16/04/2002 An Biên - Kiên Giang Nam Kinh 9A THCS Nam Thái A - An Biên 14.50 Khuyến khích

8 Casio Toán 9 1141 Trịnh Duy Phát 06/04/2002 An Biên - Kiên Giang Nam Kinh 9A1 THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 - An Biên 4.00
9 Casio Toán 9 1148 Ngô Bảo Quyên 11/10/2002 An Biên - Kiên Giang Nữ Kinh 9A1 THCS Thị Trấn Thứ Ba 1 - An Biên 17.00 Khuyến khích

10 Casio Toán 9 1155 Huỳnh Thị Trinh 15/04/2002 An Biên - Kiên Giang Nam Kinh 9A1 THCS Nam Thái - An Biên 17.00 Khuyến khích

Danh sách này có 04 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 0

Giải nhì 1

Giải ba 0

Giải khuyến khích 3

Tổng cộng: 4

Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Ngày sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp

KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1067 Phạm Khắc Duy 30/07/2002 An Minh - Kiên Giang Nam Kinh 9/1 THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 8.00
2 Casio Toán 9 1079 Trịnh Thảo Hiền 06/02/2002 An Minh - Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 3.50
3 Casio Toán 9 1093 Trần Minh Phú 02/10/2002 An Minh - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Vân Khánh Đông - An Minh 4.00
4 Casio Toán 9 1105 Trần Thanh Thảo 16/06/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 8.00
5 Casio Toán 9 1117 Võ Huỳnh Bảo Trâm 16/05/2002 An Minh - Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 5.00
6 Casio Toán 9 1129 Hà Diễm Quỳnh Trâm 22/11/2002 An Minh - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS Vân Khánh Đông - An Minh 0.00
7 Casio Toán 9 1139 Phạm Thị Thúy Vy 19/08/2002 BVĐK Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Thị Trấn Thứ 11 - An Minh 0.00

Danh sách này có 0 thí sinh đạt giải

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Kết quả thi vòng tỉnh
Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1059 Trần Khánh An 24/12/2002 Kiên Giang Nữ Hoa 9/1 THCS Minh Lương - Châu Thành 3.00
2 Casio Toán 9 1073 Hàng Gia Bảo 01/01/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nam Hoa 9/1 THCS Minh Lương - Châu Thành 14.00 Khuyến khích

3 Casio Toán 9 1087 Châu Mỹ Hoa 27/08/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nữ Hoa 9/1 THCS Minh Lương - Châu Thành 3.00
4 Casio Toán 9 1100 Bùi Mỹ Kỳ 08/10/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nữ Kinh 9/4 THCS Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành 3.00
5 Casio Toán 9 1114 Lê Yến Phượng 20/07/2002 Kiên Hải - Kiên Giang Nữ Kinh 9/4 THCS Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành 5.00
6 Casio Toán 9 1123 Lưu Đăng Quang 18/06/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nam Kinh 9/1 THCS Minh Lương - Châu Thành 9.00
7 Casio Toán 9 1137 Phạm Nguyễn Anh Thư 30/04/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nữ Kinh 9/4 THCS Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành 10.50
8 Casio Toán 9 1144 Trần Thanh Thượng 10/10/2002 BVĐK Kiên Giang Nam Kinh 9/2 THCS Minh Lương - Châu Thành 9.00
9 Casio Toán 9 1150 Trần Huyền Trân 20/10/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Minh Lương - Châu Thành 7.00

10 Casio Toán 9 1154 La Thị Mỹ Trân 29/12/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nữ Kinh 9/4 THCS Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành 9.00

Danh sách này có 01 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 0

Giải nhì 0

Giải ba 0

Giải khuyến khích 1

Tổng cộng: 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1063 Trịnh Thị Mỹ Anh 20/05/2002 Kiên Lương - Kiên Giang Nữ Kinh 8 THCS Vĩnh Phú - Giang Thành 6.50
2 Casio Toán 9 1076 Diệp Phương Duy 10/08/2003 Hà Tiên - Kiên Giang Nữ Kinh 8/3 THCS Phú Mỹ - Giang Thành 10.00
3 Casio Toán 9 1092 Tô Cao Kim Ngân 25/12/2003 Kiên Lương - Kiên Giang Nữ Kinh 8/1 THCS Phú Mỹ - Giang Thành 14.00 Khuyến khích

4 Casio Toán 9 1103 Võ Trần Khánh Ngọc 27/01/2003 Cao Lãnh - Đồng Tháp Nữ Kinh 8A THCS Tân Khánh Hòa - Giang Thành 16.00 Khuyến khích

5 Casio Toán 9 1113 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/01/2003 Tri Tôn - An Giang Nữ Kinh 8 THCS Vĩnh Phú - Giang Thành 8.00
6 Casio Toán 9 1124 Dương Văn Quy 06/03/2003 Châu Đốc - An Giang Nam Kinh 8 THCS Vĩnh Phú - Giang Thành 20.50 Ba

7 Casio Toán 9 1134 Trần Ngọc Tân 10/04/2002 Kiên Lương - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Vĩnh Phú - Giang Thành 22.00 Ba

8 Casio Toán 9 1142 Lê Phú Thành 11/12/2003 Kiên Lương - Kiên Giang Nam Kinh 8 THCS Vĩnh Phú - Giang Thành 16.00 Khuyến khích

Danh sách này có 05 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 0

Giải nhì 0

Giải ba 2

Giải khuyến khích 3

Tổng cộng: 5

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1070 Nguyễn Ánh Đăng 23/04/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 11.50
2 Casio Toán 9 1081 Nguyễn Hồ Anh Khoa 12/12/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 17.00 Khuyến khích

3 Casio Toán 9 1090 Nguyễn Đăng Khoa 22/04/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nam Kinh 8 THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 9.00
4 Casio Toán 9 1104 Lê Duy Quốc 22/10/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nam Kinh 9 THPT Long Thạnh - Giồng Riềng 24.00 Ba

5 Casio Toán 9 1115 Nguyễn Hồng Thu Lệ Sương 05/05/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 35.50 Nhất

6 Casio Toán 9 1126 Nguyễn Thanh Tâm 26/09/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Hòa Lợi - Giồng Riềng 20.00 Ba

7 Casio Toán 9 1136 Nguyễn Thị Hồng Thắm 03/03/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THPT Hòa Hưng - Giồng Riềng 28.00 Nhì

8 Casio Toán 9 1145 Lê Thị Đoan Trang 08/03/2002 Quản Tiến - Thanh Hóa Nữ Kinh 9 THCS Thạnh Phước - Giồng Riềng 25.50 Ba

9 Casio Toán 9 1151 Vũ Trần Hoàng Tuấn 09/03/2003 Giồng Riềng - Kiên Giang Nam Kinh 8 THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 24.50 Ba

10 Casio Toán 9 1156 Lưu Trọng Tuấn 22/09/2002 Giồng Riềng - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Mai Thị Hồng Hạnh - Giồng Riềng 8.50

Danh sách này có 07 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 1

Giải nhì 1

Giải ba 4

Giải khuyến khích 1

Tổng cộng: 7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1066 Lê Cẩm Băng 26/08/2002 Rạch Giá - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THPT Định An - Gò Quao 6.00
2 Casio Toán 9 1080 Nguyễn Quốc Hòa 13/07/2002 Gò Quao - Kiên Giang Nam Kinh 9 THPT Định An - Gò Quao 7.00
3 Casio Toán 9 1091 Huỳnh Đăng Khôi 16/09/2002 Vị Thanh - Hậu Giang Nam Kinh 9 THCS Định Hòa - Gò Quao 11.00
4 Casio Toán 9 1099 Lê Tuấn Kiệt 18/06/2002 Gò Quao - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Thị trấn GQ - Gò Quao 4.00
5 Casio Toán 9 1116 Bùi Diễm Thúy 16/04/2002 Gò Quao - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THPT Vĩnh Thắng - Gò Quao 9.50
6 Casio Toán 9 1128 Phùng Thị Anh Thư 20/11/2013 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nữ Kinh 8 THPT Vĩnh Thắng - Gò Quao 11.00

Danh sách này có 0 thí sinh đạt giải

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1071 Trịnh Hồng Ân 30/08/2002 Hà Tiên - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS Đông Hồ 1 - Hà Tiên 8.00
2 Casio Toán 9 1083 Lã Nguyễn Quang Công 28/10/2002 Hà Tiên - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Đông Hồ 1 - Hà Tiên 11.00
3 Casio Toán 9 1096 Bùi Thị Thanh Hoa 28/02/2002 Hà Tiên - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS Đông Hồ 1 - Hà Tiên 9.50
4 Casio Toán 9 1110 Nguyễn Trọng Kính 13/09/2002 Hà Tiên - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Đông Hồ 2 - Hà Tiên 7.00
5 Casio Toán 9 1127 Lê Đức Thịnh 17/07/2002 Rạch Giá - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Đông Hồ 2 - Hà Tiên 7.00
6 Casio Toán 9 1138 Lý Trần Minh Triều 07/09/2002 Hà Tiên - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Đông Hồ 1 - Hà Tiên 4.00

Danh sách này có 0 thí sinh đạt giải

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1068 Phạm Trần Mỹ Duyên 12/05/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nữ Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 12.50
2 Casio Toán 9 1078 Đặng Công Định 25/04/2002 Hòn Đất - Kiên Giang Nam kinh 8/1 THCS Sóc Sơn - Hòn Đất 5.50
3 Casio Toán 9 1088 Đỗ Nguyên Hoàng 20/01/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nữ Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 25.00 Ba

4 Casio Toán 9 1101 Phạm Thị Hoàng Lan 23/01/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nữ Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 29.00 Nhì

5 Casio Toán 9 1111 Vũ Thị Ngọc Mai 18/03/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nữ Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 23.00 Ba

6 Casio Toán 9 1125 Trần Hải Sơn 14/12/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nam Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 18.00 Khuyến khích

7 Casio Toán 9 1133 Nguyễn Trung Sơn 30/01/2002 Hòn Đất - Kiên Giang Nam Kinh 9/1 THPT Bình Sơn - Hòn Đất 35.00 Nhất

8 Casio Toán 9 1143 Trần Lê Mạnh Thường 06/01/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nam Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 20.00 Ba

9 Casio Toán 9 1153 Nguyễn Thảo Vy 30/08/2002 Hòn Đất - Kiên giang Nữ Kinh 9/3 THCS Thị Trấn - Hòn Đất 18.00 Khuyến khích

10 Casio Toán 9 1158 Đỗ Tường Vy 21/01/2002 Hòn Đất - Kiên Giang Nữ Kinh 9/3 THPT Nam Thái Sơn - Hòn Đất 12.50

Danh sách này có 07 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 1

Giải nhì 1

Giải ba 3

Giải khuyến khích 2

Tổng cộng: 7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1069 Lương Hồng Tiến Đạt 08/11/2002 Kiên Lương - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 24.00 Ba

2 Casio Toán 9 1082 Trương Thiên Thuận 11/10/2002 Kiên Lương - Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 8.00
3 Casio Toán 9 1094 Điền Trung Tính 22/11/2002 Kiên Lương -Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Hòa Điền - Kiên Lương 14.50 Khuyến khích

4 Casio Toán 9 1106 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/08/2002 Kiên Lương - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS TT Kiên Lương 1 - Kiên Lương 10.00
5 Casio Toán 9 1118 Lê Thị Vàng 20/09/2002 Kiên Lương - Kiên Giang Nữ Kinh 9 THCS Kiên Bình - Kiên Lương 8.00

Danh sách này có 02 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 0

Giải nhì 0

Giải ba 1

Giải khuyến khích 1

Tổng cộng: 2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017

Số 
TT

Môn
Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1064 Nguyễn Quỳnh Anh 19/04/2002 Kiên Giang Nữ Kinh 9/11 THCS Nguyễn Trường Tộ - Rạch Giá 15.00 Khuyến khích

2 Casio Toán 9 1077 Lê Hải Đăng 12/03/2002 Kiên Giang Nam Kinh 9/8 THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 5.50
3 Casio Toán 9 1086 Nguyễn Mậu Minh Đức 05/01/2002 Kiên Giang Nam Kinh 9/1 THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 31.00 Nhì

4 Casio Toán 9 1098 Lý Gia Huy 21/09/2002 Rạch Giá - Kiên Giang Nam Kinh 9/3 THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 33.00 Nhất

5 Casio Toán 9 1108 Nguyễn Khắc Minh Khang 05/10/2002 Kiên Giang Nam Kinh 9/1 THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 16.00 Khuyến khích

6 Casio Toán 9 1119 Trịnh Khánh Linh 26/01/2002 Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 28.50 Nhì

7 Casio Toán 9 1130 Trần Ngọc Loan 31/08/2002 Kiên Giang Nữ Kinh 9/11 THCS Nguyễn Trường Tộ - Rạch Giá 14.00 Khuyến khích

8 Casio Toán 9 1140 Nguyễn Nhật Nguyên 29/05/2002 Kiên Giang Nam Kinh 9 THCS Nguyễn Du - Rạch Giá 7.00
9 Casio Toán 9 1149 Lê Hoàng Sơn 13/08/2002 Kiên Giang Nam Kinh 9/6 THCS Lê Quý Đôn - Rạch Giá 29.00 Nhì

10 Casio Toán 9 1159 Nguyễn Tường Vy 21/10/2002 Châu Thành - Kiên Giang Nữ kinh 9/11 THCS Nguyễn Trường Tộ - Rạch Giá 31.50 Nhì

Danh sách này có 08 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 1

Giải nhì 4

Giải ba 2

Giải khuyến khích 1

Tổng cộng: 8

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN GiẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2016-2017
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TT
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Số báo 

danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh
Nam/ 
Nữ

Dân 
tộc

Lớp Tên trường

Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
Người lập bảng PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1061 Đặng Kỳ Anh 15/12/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nam Kinh 9/5 THCS TT Tân Hiệp - Tân Hiệp 0.00
2 Casio Toán 9 1075 Ngô Chí Cường 06/06/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nam Kinh 9/5 THCS TT Tân Hiệp - Tân Hiệp 15.00 Khuyến khích

3 Casio Toán 9 1084 Phan Duy 01/09/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nam Kinh 9D THCS Thạnh Đông - Tân Hiệp 18.00 Khuyến khích

4 Casio Toán 9 1095 Trần Quốc Dương 09/03/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nam Kinh 9D THCS Thạnh Đông - Tân Hiệp 26.00 Nhì

5 Casio Toán 9 1109 Phạm Linh Khương 24/09/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nam Kinh 9D THCS Thạnh Đông - Tân Hiệp 8.00
6 Casio Toán 9 1122 Phạm Minh Phúc 11/12/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nam Kinh 9A THCS Tân Hiệp A5 - Tân Hiệp 4.00
7 Casio Toán 9 1135 Huỳnh Nhật Thúy Thanh 27/07/2002 Long Xuyên-An Giang Nữ Kinh 9/2 THCS TT Tân Hiệp - Tân Hiệp 9.50
8 Casio Toán 9 1146 Nguyễn Ngọc Cẩm Tuyến 06/12/2002 Tân Hiệp - Kiên Giang Nữ Kinh 9B PTCS Tân Hiệp B3 - Tân Hiệp 19.00 Ba

9 Casio Toán 9 1152 Cao Dương Phương Vinh 23/10/2002 Long Xuyên - An Giang Nam Kinh 9/5 THCS TT Tân Hiệp - Tân Hiệp 5.00
10 Casio Toán 9 1157 Nguyễn Long Vũ 29/07/2002 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh 9/8 THCS TT Tân Hiệp - Tân Hiệp 8.00

Danh sách này có 04 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 0

Giải nhì 1

Giải ba 1

Giải khuyến khích 2

Tổng cộng: 4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
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Kết quả thi vòng tỉnh

Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
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Võ Đức Minh Ninh Thành Viên



Điểm thi
Xếp loại giải 

(nếu có)

1 Casio Toán 9 1065 Tô Thị Thúy Anh 26/11/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nữ Kinh 9/1 THCS Vĩnh Thuận -Vĩnh Thuận 24.00 Ba

2 Casio Toán 9 1074 Nguyễn Văn Chọn 22/12/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nam Kinh 9/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 -Vĩnh Thuận 4.00
3 Casio Toán 9 1089 Phan Thái Huy 11/02/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nam Kinh 9/3 THPT Vĩnh Phong -Vĩnh Thuận 4.00
4 Casio Toán 9 1102 Lâm Thị Trúc Linh 06/06/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nữ Khmer 9/1 THCS Thị Trấn -Vĩnh Thuận 10.00
5 Casio Toán 9 1112 Phạm Văn Ngọ 18/11/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nam Kinh 9/4 THCS Vĩnh Bình Nam 1 -Vĩnh Thuận 7.50
6 Casio Toán 9 1120 Trương Đặng Bình Nguyên 20/01/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nam Kinh 9 TH&THCS Tân Thuận 1 -Vĩnh Thuận 12.00
7 Casio Toán 9 1132 Trần Thanh Sơn 21/03/2002 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nam Kinh 9/2 THCS Vĩnh Thuận -Vĩnh Thuận 17.00 Khuyến khích

8 Casio Toán 9 1147 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 25/05/2002 Vị Thanh - Hậu Giang Nữ Kinh 9/2 THCS Vĩnh Thuận -Vĩnh Thuận 18.00 Khuyến khích

Danh sách này có 03 thí sinh đạt giải

Trong đó:

Giải nhất 0

Giải nhì 0

Giải ba 1

Giải khuyến khích 2

Tổng cộng: 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
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